TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
CƠ KHÍ
Bộ môn:  
Chế tạo máy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 
· Tiếng Việt:  Thực hành Công nghệ CAD/CAE
· Tiếng Anh:  CAD/CAE Technology Lab



Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
02

Đào tạo trình độ:  Đại học





Học phần tiên quyết: 

2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Huỳnh Lê Hồng Thái 


Chức danh, học hàm, học vị: TS.

Điện thoại: 0834310781





Email: thai@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn KTTT. Sáng thứ 3 hàng tuần từ 9:00h đến 11:00h
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về mô hình hóa hình học, xây dựng đường cong, mặt cong và vật thể khối trong CAD, tính toán thiết kế kỹ thuật dùng máy tính (CAE), thực hành trên máy tính về xây dựng vật thể , lắp ráp 3D, xuất bản vẽ 2D, và tính toán kỹ thuật; nhằm giúp người học có khả năng sử dụng máy tính vào phân tích, thiết kế chi tiết máy và thiết bị.

4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có thể mô hình hóa hình học, xây dựng đường cong, mặt cong và vật thể khối trong phần mềm CAD; Và tính toán thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết máy, thiết bị dưới sự trợ giúp của máy tính.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

a) Thành thạo vẽ phác 2D

b) Thành thạo xây dựng mô hình 3D cơ bản đến phức tạp vừa phải

c) Thành thạo lắp ráp các chi tiết 3D thành sản phẩm

d) Thành thạo việc xuất bản vẽ 3D thành 2D

e) Thành thạo việc sử dụng công nghệ CAE trong phân tích các bài toán có độ phức tạp vừa phải trong kỹ thuật cơ khí

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học


6.2 Thực hành:
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Vẽ phác 2D (sketch)
	a
	2
	
	Máy tính laptop có cài đặt các phần mềm CAD/CAE

	2

	Thực hành các lệnh vẽ cơ bản với Creo Parametric 3.0 hoặc Solidworks
- Sử dụng các lệnh Extrude, lệnh Hole xây dựng vật thể.

- Sử dụng lệnh Revolve và 


	b

	4
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric 

hoặc Solidworks

Giảng dạy qua Elearning
	Nắm vững cách mô hình hóa vật thể. 

Xem trước một số ví dụ mẫu trên trang E-learning của Trường

	3
	Các lệnh vẽ dựng hình khác: bo góc, vát mép, tạo gân, các lệnh copy và sao chép
	a, b
	4
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric 

hoặc Solidworks
	Chuẩn bị thêm các mô hình 3D trên giấy

	4
	Các lệnh vẽ mô hình phức tạp (lệnh vẽ nâng cao)

- Sử dụng lệnh Sweep, Helical Sweep để xây dựng vật thể.

- Xây dựng vật thể bằng tham số.

- Sử dụng lệnh Blend, Sweep Blend để xây dựng vật thể.
	a, b
	4
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric 

hoặc Solidworks

Giảng dạy qua Elearning
	

	5
	Lắp ráp 3D và mô phỏng chuyển động cơ cấu máy.
	c
	4
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric 

hoặc Solidworks


	Tìm một số các hướng dẫn có liên quan đến chủ đề trên Youtube

	6
	Xuất bản vẽ 2D

- Tạo các hình chiếu

- Ghi kích thước

- Ghi dung sai, độ nhám và yêu cầu kỹ thuật

- Tạo bảng
	d
	4
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric 

hoặc Solidworks

Giảng dạy qua Elearning
	Đọc lại các quy ước vẽ kỹ thuật

	7
	Giải các bài toán cơ học, cơ khí bằng công cụ CAD

	e
	3
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric hoặc Solidworks
Giảng dạy qua Elearning
	Ôn lại các lý thuyết sức bền vật liệu

Nắm vững lý thuyết về CAE.

	8
	Giải các bài toán nhiệt bằng công nghệ CAE
	e
	3
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric hoặc Solidworks

Giảng dạy qua Elearning
	Tham khảo trước các hướng dẫn trên E-learing của Trường

	9
	Giải các bài toán cơ chất lỏng/dòng chảy/CFD bằng công nghệ CAD
	e
	2
	Thực hành trên phần mềm Creo Parametric hoặc Solidworks

Giảng dạy qua Elearning
	Tham khảo trước các hướng dẫn trên E-learing của Trường

	10
	Ôn luyện và kiểm tra
	
	2
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Ngọc Chiên
	Bài giảng thực hành CAD/CAE
	2016
	
	GV
	X
	

	2
	Nguyễn Hữu Lộc


	Kỹ thuật CAD/CAE
	2010
	NXB KH&KT
	GV
	X
	

	3
	Matt Lombard

	Solid Works 2010 bible
	2010
	Wiley
	Thư viện
	
	x

	
	Kuang-Hua Chang.
	Product Design Modeling using CAD/CAE : The Computer Aided Engineering Design Series
	2014
	Elsevier Science
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Sinh viên thực hành và nộp bài tập đầy đủ, đúng hạn.

- Sinh viên cần nắm vững phần lý thuyết CAD/CAE để thực hành.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	30
	Trên máy tính
	
	5.1


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Nộp các bài thực hành về nhà.
	5.1; 5.2
	10

	2
	Kiểm tra
	5.1; 5.2
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: ………

- Đề mở: 
× 

Đề đóng: 
(
	
	60



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Nguyễn Hữu Thật
Huỳnh Lê Hồng Thái
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